
Phụ lục 

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC  

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng     năm 2026 

của Sở Y tế Hà Nội) 

I. DANH MỤC SỬA ĐỔI 

STT 

STT  
(theo QĐ số 

2988/QĐ-

SYT) 

Tên thiết 

bị/Chủng loại 
(theo QĐ số 

2988/QĐ-SYT) 

 

Tên thiết 

bị/Chủng loại 

(sửa đổi)  

Đơn 

vị 

tính 

Số 
lượng 

tối đa 

(sửa 

đổi) 

Mức giá 

tối đa 
(theo QĐ số 

2988/QĐ-

SYT) 

Mức giá 

tối 

đa*(sửa 

đổi)  
 (ĐVT: triệu 

đồng) 

1 10 
Máy siêu âm 

tổng quát 

Máy siêu âm 

tổng quát 
Máy 16 4.285 2.488 

2 16 
Máy theo dõi 

bệnh nhân 

Máy theo dõi 

bệnh nhân 
Máy 50 883 230 

3 19 
Dao mổ điện 

cao tần 

 

Dao mổ điện cao 

tần 

Cái 11 1.511 365 

4 21 
Đèn mổ treo 

trần 

 

Đèn mổ treo trần 
Cái 4 2.100 586 

5 100 

Bộ dụng cụ 

phẫu thuật các 

loại 

Bộ dụng cụ phẫu 

thuật các loại 
Bộ 20 3.650 985 

6 191 
Máy điện châm 

không kim 

Máy điện châm 

các loại 
Máy 40 160 160 

7 192 

Máy điều trị 

bằng sóng xung 

kích 

Máy sóng xung 

kích 
Máy 10 56 56 

 

 



2 

 
II. DANH MỤC BỔ SUNG 

 

STT Tên thiết bị/Chủng loại 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa*  
 (ĐVT: triệu 

đồng) 

1 Máy chụp cắt lớp CT Cone Bean Máy 2 1.750 

2 
Máy thẩm tách siêu lọc máu (HDF 

online) 
Máy 06 950 

3 Bồn tắm trẻ sơ sinh Cái 2 116 

4 Máy làm ấm sơ sinh Cái 07 341 

5 Máy đo nhãn áp Cái 02 428 

6 Máy đo huyết áp tự động Cái 20 72 

7 Máy laser nha khoa Máy 02 289 

8 Tủ lạnh chuyên dụng các loại Cái 10 178 

 

* Mức giá tối đa/đơn vị tính 
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